
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,234.05 -0.23% 22.54%
VN30 1,241.24 -0.18% 23.48%
HNX 251.45 0.40% 22.47%
UPCOM 93.49 0.03% 30.48%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -562.23
Tổng GTGD (tỷ) 22,484.82 -17.03% 160.97%

INTRADAY VNINDEX 15/8/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,290 0.38% 22.85%
FUEMAV30 14,680 -0.07% 23.15%
FUESSV30 15,200 0.00% 21.79%
FUESSV50 18,900 2.16% 34.52%
FUESSVFL 19,120 0.58% 33.24%
FUEVFVND 26,250 0.42% 17.19%
FUEVN100 16,240 0.12% 25.41%

VN30F2308 1,241 0.15%
VN30F2309 1,240 -0.07%
VN30F2312 1,236 -0.30%
VN30F2403 1,231 -0.24%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,238.89 0.56% 23.55%
Shanghai 3,176.18 -0.07% 2.81%
Shenzhen 10,679.73 -0.70% -3.05%
Hang Seng 18,581.11 -1.03% -6.07%
Kospi 2,570.87 -0.79% 14.96%
BSE Sensex 65,401.92 0.12% 7.50%
STI (Singapore) 3,232.74 -0.46% -0.57%
SET (Thái Lan) 1520.73 -0.94% -8.96%
Dầu Brent ($/thùng) 85.67 -1.03% -0.28%
Vàng ($/ounce) 1,904.06 -0.52% 4.26%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.22% 1 -475
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 1.78% 0 -301
TPCP - 10 năm 2.46% 2 -244
USD/VND 24,150 0.63% 1.64%
EUR/VND 26,963 0.91% 5.08%
CNY/VND 3,363 0.33% -3.50%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/8/2023

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất hôm nay trước số liệu yếu kém
của nền kinh tế. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ 2
thế giới có thể lớn hơn mọi người vẫn nghĩ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đều
giảm điểm phản ứng trước tin này.

Tỷ giá trung tâm hôm nay (15/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 
23.881 VND/USD, tăng 33 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ 
giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.687 - 25.075 
VND/USD.

Ngày thực hiện

Hôm nay, sắc xanh của thị trường chỉ hiện diện ngắn ngủi ở thời điểm đầu phiên, tuy 
trong phiên chỉ số VNIndex có vài nhịp hồi nhưng cũng không đủ để kéo chỉ số lên trên 
mốc tham chiếu. Thanh khoản thị trường sụt giảm hơn so với ngày hôm qua khi KLGD 
chỉ ghi nhận 912 triệu cổ phiếu và GTGD hơn 19.200 tỷ đồng (trên sàn HOSE)

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,900     -0.11% -1.98% 2,034,827       2,153,095        
BID 47,000     -1.26% -3.39% 2,619,676       2,786,972        
CTG 32,400     0.31% -0.61% 8,221,826       9,675,501        
TCB 34,050     0.74% 0.15% 9,304,214       9,605,761        
VPB 22,000     0.23% -0.90% 27,027,100     31,064,806      
MBB 18,950     0.00% -1.30% 12,564,423     14,243,468      
HDB 17,050     -0.58% -1.73% 3,536,456       4,561,383        
TPB 19,000     1.88% 0.00% 25,645,858     23,734,296      
STB 31,500     -1.25% 5.70% 35,334,999     32,139,313      
VIB 20,600     -0.48% -2.83% 5,895,081       6,898,709        
ACB 22,850     -0.87% -2.35% 11,827,870     17,993,657      
SHB 12,950     0.00% -2.26% 31,304,328     34,046,341      
SSB 29,500     -0.84% -2.64% 1,653,445       1,704,753        
GAS 100,400  -0.20% -0.79% 749,204           719,163            
POW 13,900     1.09% -1.42% 33,719,897     34,263,954      
PLX 40,350     -0.49% -1.34% 2,428,397       2,648,552        
VIC 70,700     -3.55% 5.52% 24,232,468     24,307,013      
VHM 61,700     0.82% -1.75% 7,778,011       10,279,338      
VRE 31,300     3.30% 0.97% 17,598,527     13,972,893      
VNM 72,800     -0.82% -2.28% 3,874,962       3,958,406        
MSN 82,400     0.24% -7.62% 4,541,655       3,117,022        
SAB 157,300  -0.44% -2.66% 371,398           372,127            
BCM 47,200     0.64% -0.74% 904,403           1,497,866        
BVH 47,200     0.64% -0.74% 904,403           1,497,866        
VJC 101,900  1.70% -1.07% 1,162,661       1,068,443        
FPT 84,000     1.69% -0.24% 3,644,662       2,606,091        
MWG 54,000     -0.37% 0.75% 12,321,985     16,086,903      
GVR 21,450     -0.46% -5.09% 3,873,503       6,047,097        
SSI 28,700     -1.54% -1.37% 23,328,396     28,895,393      
HPG 27,950     -0.71% 2.76% 32,601,052     41,744,662      
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BID: BIDV thông báo triển khai nhiều gói vay vốn ưu đãi với quy mô lên tới 
140.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 6,5%/năm. Theo đó, từ nay đến hết 30/9/2023, 
BIDV dành 40.000 tỷ đồng triển khai gói vay ưu đãi ngắn hạn dành riêng cho 
khách hàng cá nhân (khách hàng mới và khách hàng hiện hữu) khi vay phục vụ 
mục đích sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay chỉ từ 6,8%/năm đối với các khoản 
vay có kỳ hạn dưới 06 tháng và từ 7,8%/năm đối với các khoản vay từ 6 tháng 
đến 12 tháng.

Nội dung

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%;

Đồng USD chạm đỉnh 1 tháng do dấu hiệu đáng ngại về kinh tế Trung Quốc;

NHNN bơm ròng khoảng 61,5 nghìn tỷ đồng qua OMO trong 7 tháng đầu năm;

NHTW Nga bất ngờ nâng lãi suất lên 12% sau khi đồng Rúp lao dốc.

NHTW Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất mạnh nhất kể từ năm 2020;

Bộ Tài chính: Tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu Việt Nam thấp;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Trong tháng 7, có 3 nhà máy điện gồm: Cà Mau 1&2; Nhơn Trạch 2 và 
Đăkđrinh vượt kế hoạch sản lượng điện và doanh thu.

VIC: VinFast và Black Spade Acquisition đã hoàn tất hợp nhất kinh doanh, bắt 
đầu giao dịch trên Nasdaq từ 15/8 với mã giao dịch lần lượt là “VFS” và 
“VFSWW”
VNM: Tính đến ngày 30/06, Công ty đang vận hành 654 cửa hàng Giấc Mơ Sữa 
Việt, tăng 8 cửa hàng so với đầu năm. Cả kênh cửa hàng và thương mại điện tử 
tăng trưởng ở mức cao 16%

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm của FPT đạt lần 
lượt 28.429 tỷ đồng và 5.069 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,4% và 19,5% so với 
cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ ghi nhận 3.496 tỷ đồng 
tăng 20,3%, EPS tăng 19,6% lên 2.762 đồng.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,234.05 -0.23% 22.54%
VN30 1,241.24 -0.18% 23.48%
HNX 251.45 0.40% 22.47%
UPCOM 93.49 0.03% 30.48%
Net Foreign buy (B) -562.23
Total trading value (B) 22,484.82 -17.03% 160.97%

INTRADAY VNINDEX 8/15/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR
E1VFVN30 21,290 0.38% 22.85%
FUEMAV30 14,680 -0.07% 23.15%
FUESSV30 15,200 0.00% 21.79%
FUESSV50 18,900 2.16% 34.52%
FUESSVFL 19,120 0.58% 33.24%
FUEVFVND 26,250 0.42% 17.19%
FUEVN100 16,240 0.12% 25.41%

VN30F2308 1,241.00 0.15%
VN30F2309 1,239.80 -0.07%
VN30F2312 1,236.30 -0.30%
VN30F2403 1,231.10 -0.24%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,238.89 0.56% 23.55%
Shanghai Component 3,176.18 -0.07% 2.81%
Shenzhen Component 10,679.73 -0.70% -3.05%
Hang Seng 18,581.11 -1.03% -6.07%
Kospi 2,570.87 -0.79% 14.96%
BSE Sensex 65,401.92 0.12% 7.50%
STI (Singapore) 3,232.74 -0.46% -0.57%
SET (Thái Lan) 1,520.73 -0.94% -8.96%
Brent oil ($/barrel) 85.67 -1.03% -0.28%
Gold ($/ounce) 1,904.06 -0.52% 4.26%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.22% 1 -475
Deposit interest 12M 6.30% 0 -110
5 year-Gov. Bond 1.78% 0 -301
10 year-Gov. Bond 2.46% 2 -244
USD/VND 24,150 0.63% 1.64%
EUR/VND 26,963 0.91% 5.08%
CNY/VND 3,363 0.33% -3.50%
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MARKET BRIEF
8/15/2023

Today, the green color only appeared briefly at the beginning of the session.  During 
session, the VNIndex had a few retracements but it was not enough to pull the 
index above the reference level. Market liquidity dropped more than yesterday 
when the trading volume was only 912 million shares and the trading value was 
more than VND19,200 billion (on HOSE).

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

China's central bank unexpectedly lowered interest rates today in the face of weak
economic data. This raises concerns that the weakening of the world's second-
largest economy could be bigger than forecast. The Chinese stock market all fell in
response to this news.

The central exchange rate today (August 15) was announced by the State Bank of 
Vietnam (SBV) at 23,881VND/USD, up VND33 compared to the listed level 
yesterday. With a margin of 5%, currently the USD exchange rate commercial banks 
are allowed to trade is from 22,687 - 25,075VND/USD.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,900     -0.11% -1.98% 2,034,827       2,153,095        
BID 47,000     -1.26% -3.39% 2,619,676       2,786,972        
CTG 32,400     0.31% -0.61% 8,221,826       9,675,501        
TCB 34,050     0.74% 0.15% 9,304,214       9,605,761        
VPB 22,000     0.23% -0.90% 27,027,100     31,064,806      
MBB 18,950     0.00% -1.30% 12,564,423     14,243,468      
HDB 17,050     -0.58% -1.73% 3,536,456       4,561,383        
TPB 19,000     1.88% 0.00% 25,645,858     23,734,296      
STB 31,500     -1.25% 5.70% 35,334,999     32,139,313      
VIB 20,600     -0.48% -2.83% 5,895,081       6,898,709        
ACB 22,850     -0.87% -2.35% 11,827,870     17,993,657      
SHB 12,950     0.00% -2.26% 31,304,328     34,046,341      
SSB 29,500     -0.84% -2.64% 1,653,445       1,704,753        
GAS 100,400  -0.20% -0.79% 749,204           719,163            
POW 13,900     1.09% -1.42% 33,719,897     34,263,954      
PLX 40,350     -0.49% -1.34% 2,428,397       2,648,552        
VIC 70,700     -3.55% 5.52% 24,232,468     24,307,013      
VHM 61,700     0.82% -1.75% 7,778,011       10,279,338      
VRE 31,300     3.30% 0.97% 17,598,527     13,972,893      
VNM 72,800     -0.82% -2.28% 3,874,962       3,958,406        
MSN 82,400     0.24% -7.62% 4,541,655       3,117,022        
SAB 157,300  -0.44% -2.66% 371,398           372,127            
BCM 47,200     0.64% -0.74% 904,403           1,497,866        
BVH 47,200     0.64% -0.74% 904,403           1,497,866        
VJC 101,900  1.70% -1.07% 1,162,661       1,068,443        
FPT 84,000     1.69% -0.24% 3,644,662       2,606,091        
MWG 54,000     -0.37% 0.75% 12,321,985     16,086,903      
GVR 21,450     -0.46% -5.09% 3,873,503       6,047,097        
SSI 28,700     -1.54% -1.37% 23,328,396     28,895,393      
HPG 27,950     -0.71% 2.76% 32,601,052     41,744,662      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: In July, there are 3 power plants including: Ca Mau 1&2; Nhon Trach 
2 and Dakdrinh exceeded their power output and revenue plans.

VIC: VinFast and Black Spade Acquisition have completed a business 
combination, starting trading on Nasdaq from August 15 with trading 
codes "VFS" and "VFSWW" respectively.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: As of June 30, VNM is operating 654 Giac Mo Sua Viet stores, an 
increase of 8 stores compared to the beginning of the year. Both store and 
e-commerce grow at a high 16%

BID: BIDV announced to deploy many preferential loan packages with a 
scale of up to VND140,000 billion, interest rates from only 6.5%/year. 
Accordingly, from now until the end of September 30, 2023, BIDV will 
spend VND40,000 billion to deploy a short-term preferential loan package 
for individual customers (new and existing customers) when borrowing for 
production purposes. Interest rates are only from 6.8%/year for loans with 
a term of less than 6 months and from 7.8%/year for loans from 6 months 
to 12 months.

FPT: FPT's revenue and profit before tax in the first 7 months of the year 
reached VND28,429 billion and VND5,069 billion, respectively, up 22.4% 
and 19.5% over the same period. Profit after tax for shareholders of parent 
company was VND3,496 billiong, up 20.3%, EPS increased by 19.6% to 
VND2,762.

Russia's central bank suddenly raised interest rates to 12% after the ruble plunged.

SBV asked to continue reducing lending interest rates from 1.5 to 2%;
Ministry of Finance: Tax proportion in the selling price of gasoline in Vietnam is low;
SBV net injected about VND61.5 trillion via OMO in the first 7 months of the year;
The Central Bank of China unexpectedly lowered interest rates the most since 2020;
The USD reached a 1-month peak due to ominous signs of the Chinese economy;
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